
Số TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên 
môn Lĩnh vực cấp Chứng chỉ Hạng Ghi chú

Lập thiết kế quy hoạch xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, giao thông và hạ tầng kỹ
thuật III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III

4 Nguyễn Thanh Ca 06/8/1986

Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III

7 Trương Đức Cảnh 12/6/1986
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật Điện, 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình (Công trình chiếu 
sáng công cộng) III

8 Phùng Lê Quốc Trung 28/5/1987
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật Điện, 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình (Công trình chiếu 
sáng công cộng) III

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường27/5/1992Lê Viết Mạnh6

1

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng17/12/1989

Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật xây 
dựng dân dụng  
và công nghiệp

22/9/1989Hoàng Văn Tuấn5

Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

13/10/1993Phạm Quang Dũng3

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:  99/QĐ-SXD  ngày 07 tháng 9 năm 2023 của  Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum)

Bùi Ngọc Cường2

Kiến trúc sư kiến 
trúc10/9/1977Đặng Văn Tiến

1


